	[image: image1.jpg]



	CÔNG TY CP ĐT TM VÀ CÔNG NGHỆ TST HÀ NỘI
                         NỘI THẤT ĐẸP 24H
Add: Số 27 ngõ 14 đường nguyễn phong Sắc(kéo dài) Cầu giấy Hà Nội.
Showroom  : Số 1186 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
                                                              ĐT: 04.6680.6681 – 0944 978 789
Website :  http://sangodep24h.com
                  http://sangovnn.com
Mail:          noithatdep24h@gmail.com


Thư báo giá sàn gỗ

1. SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

	Mã số

chủng loại hàng hoá
	Mô  tả hàng hoá
	Đơn giá

VNĐ/m2

	Sàn Harler

Raw materials 

made in germany

Class 33, AC3

Bảo hành

15 Năm
	Size:

 806*128*12.3mm

1H/20T/2.0685m2


	•  Chất liệu gỗ HDF cường độ ép 1250kg/cm3, 4 cạnh hèm khoá được phủ lớp dầu sáp nến thực vật. Có khả năng ngâm được trong nước, chịu được độ ẩm cao.

•  Liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát hèm U, giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	220.000

	Sàn Pilano

Class 33 AC4

Bảo hành

15 Năm
	Size : 807*103*12.3mm

Bề mặt sần theo vân
	•  Chất liệu gỗ HDF, 4 cạnh hèm khoá. 

•  Liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên, hèm U. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	275.000

	
	Size : 807*130*12.3mm

Bề mặt bóng
	
	260.000

	Sàn eurolines

Made in malaysia

Class 33 AC4

Bảo hành

10Năm
	Size : 808*128*12.3mm

8705, 8258, 8706, 8357, 8748, 8701, 8688, 8151
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên, hèm U. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước.
	240.000

	Sàn horman

Made in china

Class 33 AC3

Bảo hành

10 Năm
	Size : 805*125*12mm

HV1008, HV1160, HV1368, HV1166, HV1186, HV1105, HV1058, 
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước.

	220.000

	Sàn bản nhỏ

Wilson

Có sáp nến

Bảo hành

15 năm
	Size:

808*100*12

4125,6049

3857,2725

3856
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	240.000

	Sàn bản to

Wilson

không sáp nến

Bảo hành

10 năm
	Size:

808*127*12

4105,8617

3258,0703

3975,9615
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	220.000

	Sàn bản to

Morser

có sáp nến

Bảo hành

20 năm
	Size:

808*127*12

QH : 01

02,06,07,05

08,09
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	270.000

	Sàn bản to

Newsky ( E )

có sáp nến

Bảo hành

20 năm
	Size:

808*127*12

E 401,E 407

E 402, E 301
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	240.000

	Newsky ( M )

có sáp nến

Bảo hành

15 năm
	Size:

808*127*12

M: 602,606

603,601


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	230.000

	Newsky ( C )

có sáp nến

Bảo hành

10 năm
	Size:

1210*210*8

C:417,102

425,402

415,601

427,420
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	170.000

	Sàn Kanda

Made in Malaysia

Có sáp nến

Bảo hành 

15 năm
	Size:

806 x 126 x 12

Bề mặt bóng mờ
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	220.000

	Sàn Aurotex

Made in Malaysia

Có sáp nến

Bảo hành 

15 năm
	Size:

806 x 126 x 12

Bề mặt bóng mờ
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	230.000

	Sàn Ponizi

Made in Italia

Có sáp nến

Bảo hành

20 năm
	Size:

806 x 126 x 12

Bề mặt bóng mờ
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	240.000

	Sàn Locman

Made by Gemany

Có sáp nến

Bảo hành

15 năm
	Size:

808 x 100 x 12

Bề mặt bóng
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	235.000

	Sàn Glomax

Made in Gemany

Có sáp nến

Bảo hành

20 năm
	Size:

806 x 90 x 12

Bề mặt bóng mờ


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	265.000

	Sàn Glomax

Made in Gemany

Có sáp nến

Bảo hành

20 năm
	Size:

806 x 126 x 12

Bề mặt bóng mờ
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	250.000

	Sàn Kahn

Made in Gemany

Có sáp nến

Bảo hành

20 năm
	Size:

806 x 126 x 12

Bề mặt bóng
	•  Chất liệu gỗ HDF cường độ ép 1250kg/cm3, 4 cạnh hèm khoá được phủ lớp dầu sáp nến thực vật. Có khả năng ngâm được trong nước, chịu được độ ẩm cao.

•  Liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát hèm U, giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	265.000

	Sàn MK99

Liên doanh Gemamy

Bảo hành

10 năm
	Size:

1210 x 210 x 8

Bề mặt sần
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	160.000

	Sàn Perimer

Made by Gemany

Bảo hành

10 năm
	Size:

806 x 126 x 12

Bề mặt sần lụa
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	220.000


	Sàn  Janmi

Made in Malaysia 

Bảo hành 15 năm                                                                       
	Size :

1210x210x 8

Bề mặt sần

Size:

1283 x193x 12

Bề mặt sần bản to

Size :

1283 x 115x12

Bề mặt sần bảnhỏ


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	260.000

375.000

420.000

	Sàn Robina

Made in Malaysia

Bảo hành 15 năm
	Size :

1210x210x8

Bề mặt sần

Size :

1283x193x12

Bề mặt sần bản to

Size:

1283 x 115x12

Bề mặt sần bảnnho
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	260.000

375.000

420.000

	Sàn Inovar 

Made in Malaysia

Bảo hành 15 năm
	Size:

1210x 210x8

Bề mặt sần
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	260.000

	Sàn EuroHome

Made in Gemany

Bảo hành 10 năm
	Size :

1210x210x8

Bề mặt sần


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	150.000



	Sàn SUTRA

Made in Gemany

Bảo hành 25 năm
	Size :

806x126x12

Bề mặt bóng

Size :

1210x210x8

Bề mặt sần


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	240.000

160.000

	Sàn KANTEX

Made in Malaysia

Bảo hành 25 năm


	Size :

806x97x12

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	270.000

	Sàn NANOTEX

Made in Gemany

Bảo hành 20năm
	Size :

806x126x12

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	250.000

	Sàn POWRLAMI

Made in Gemany

Bảo hành 15năm
	Size :

806x126x12

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	240.000

	Sàn VIRGIN

Made in Gemany

Bảo hành 20 năm


	Size :

806x130x12

Bề mặt bóng

Size :

1215x192x8

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	230.000

175.000

	Sàn KRONOMAX

Made in Gemany

Bảo hành 20 năm


	Size :

806x130x12

Bề mặt sần

Size :

1215x192x8

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	260.000

190.000

	Sàn VOHRINGER

Made in Gemany

Bảo hành 20 năm


	Size :

806x130x12

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	315.000

	Sàn KENDALL

Made in Gemany

Bảo hành 20 năm


	Size :

806x130x12

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	250.000

	Sàn GECUS

Made in Korea

Bảo hành 15 năm
	Size :

806x90x12.3

Bề mặt sần lụa

Size :

806x107x12.3

Bề mặt sần lụa

Size :

806x130x12

Bề mặt bóng


	Chất liệu gỗ HDF cường độ ép 1250kg/cm3, 4 cạnh hèm khoá được phủ lớp dầu sáp nến thực vật. Có khả năng ngâm được trong nước, chịu được độ ẩm cao.

•  Liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát hèm U, giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	310.000

275.000

250.000



	Sàn VERTEX FLOOR

Made in Malaysia

Bảo hành 25 năm


	Size :

806x104x12.3

Bề mặt bóng và

Sần lụa


	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	275.000

	Sàn FAUS TERLING
	Size :

806x104x12.3

Bề mặt bóng và

Sần lụa 
	Chất liệu gỗ HDF, liên kết bằng hèm khoá, cạnh vát giống gỗ tự nhiên. Bề mặt có khả năng chống cháy, chống mài mòn, trầy xước
	250.000


· Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %

· Giá trên được hiểu là giá cho tất cả các khách hàng khi đến với SÀN GỖ TỐP ONE.
· Đã bao gồm thi công lắp đặt, công vận chuyển, vật liệu chống ẩm.
· Giá trên chưa bao gồm phụ kiện: Phào ốp chân tường, Nẹp kỹ thuật.

	Nhóm phụ kiện
	Mã màu
	Kích thước (mm)
	Đơn giá (VNĐ/md)

	Phào K 90 – K80(Bằng gỗ MDF)
	PG1231, PG479, PG1289
	2440 x 15 x 90 
	30.000

	Nẹp dao động (nối phòng) T
	NT9926,NT9808,NT479
	2700 x 40 x 12
	35.000

	Nẹp kết thúc (vát)   P
	NT9926,NT9808,NT479
	2700 x 50 x 12
	

	Nẹp kết thúc (vuông) F
	NT9926,NT9808,NT479
	2700 x 35 x 12
	

	Nẹp đồng (F - P - T)
	Vàng - đỏ – nâu
	2700 x 40 x 12
	150.000

	Nẹp mũi bậc cầu thang
	Vàng - đỏ – nâu
	2700 x 60 x 20mm
	150.000

	Xốp tráng lilong

	
	
	4.000

	Xốp tráng bạc
	
	
	12.000


Giá trên có thể thay đổi tuỳ theo thời điểm khách hàng đặt hàng. Đề nghị quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi: 04.6680.6681 Hoặc 0944 978 789 
          Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và hợp tác của quý khách!
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